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Ngày soạn: 14/7 /2021-GV: Hoàng Thị Thu – Zalo: 0344967524
Ngày dạy: .../.../...                        
 Tiết 15,16                     Bài 9.  DẤU HIỆU CHIA HẾT 
I. MỤC TIÊU:
1.Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết được các dấu hiệu chia hết ;nhận biết một số chia hết cho 2;3;5;9
- Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2;3;5;9
        2.Năng lực:
-Vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 2;5;3;9 để xác định xem một số có chia hết cho 2;3;5;9 không?
	3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng hứng thú học tập,ý thức làm việc nhóm,ý thức tìm tòi,khám phá và sáng tạo cho học sinh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. GV: Giáo án, Sgk,Sbt,Sgv, phiếu học tập,máy chiếu ,phấn các màu,..
2. HS: Vở,nháp,bút, chuẩn bị trước bài theo phiếu giao trên nhóm Toán 6 ra nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
TIẾT 15         Hoạt động 1: NÊU VẤN ĐỀ (5 phút)
a) Mục tiêu: Gây hứng thú và sự tò mò của HS mong được học bài hôm nay để xác định một số đã cho có chia hết cho 2;3;5;9 hay không?
b) Nội dung: Quan sát ví dụ giữ 3 bạn Pi,Tròn, vuông và đóng vai.
c) Sản phẩm: HS trả lời phiếu 1 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 1(Phiếu 1)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: 3 em sắm vai (Pi,Tròn, vuông)
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: Dự đoán 
-GV: Gọi 2HS tại chỗ cho ý kiến
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và vào bài mới.
	Bài 1:
Số dư của phép chia 71001 cho 9 là 0
Ta nói: 71001 chia hết cho 9

Kí hiệu:  71001  9

Nhận xét: 7+1+0+0+1= 9 9




         Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 20 phút)
	1. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
	a) Mục tiêu: Nhận biết được dấu hiệu  chia hết cho 2, cho 5; cho cả 2 và 5
b) Nội dung: 
-HS: Bài 2 và Bài 3 ( HĐ1, HĐ2 )
-HS: Củng cố kiến thức vừa học về dấu hiệu  chia hết cho 2, cho 5
Cho cả 2 và 5
	c) Sản phẩm: - HS trả lời phiếu 2,3,4
	d) Tổ chức thực hiện (  20 phút)
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 2 (Phiếu 2)
-GV:Chiếu slide 3 (Phiếu 3)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Thảo luận cặp đôi  làm bài 2
- HS: Hoạt động cá nhân làm bài 3
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: Đại diện trả lời 
-GV: Gọi 2 HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và cho HS rút ra kiến thức /đọc hiểu sgk (trang 37)
	Bài 2:

120=2.5.12  2 và 5

2010=2.5.201  2 và 5
KL: Những số có tận cùng là chữ số 0 thì chia hết cho cả 2 và 5
Bài 3:
Ta có: n = [image: ][image: ] = 230 + *


Vì 230  2 và 230  5 nên
+Để  [image: ][image: ]2 thì:  * thay bởi chữ số 0; 2; 4; 6; 8 

+ Để [image: ][image: ]5 thì:  * thay bởi chữ số 0; 5 
Kết luận :  (SGK/37) 


                 
       Hoạt động 3: CỦNG CỐ& LUYỆN TẬP (10 phút)
a) Mục tiêu: HS biết vận dụng  dấu  hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho cả 2 và 5 để làm các bài tập củng cố.
b) Nội dung hoạt động: 
- GV yêu cầu HS đọc bài toán ví dụ 1,2/SGK- trang 38.
- HS: thực hiện phiếu học tập số 4 ( Luyện tập 1/SGK- trang 38)
Phiếu 5 ( Bài tập bổ sung)
        c) Sản phẩm: - HS hiểu vd 1,2 và trả lời phiếu 5
       d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	
H Đ 1
1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 4( Phiếu 4)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS:đọc bài toán ví dụ 1,2/SGK- trang 38.
-HS: Thực hiện phiếu học tập số 4 ( Luyện tập 1/SGK- trang 38)
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: 1 Đại diện lên bảng trình bày 
-GV: Gọi 2 HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và củng cố kiến thức.
	Bài 4: 
a)Đọc và hiểu ví dụ 1,2 (SGK- trang 38).
b) Luyện tập 1/SGK- trang 38
*) Xét : 1954 + 1975 

Vì 1954  2  và 1975 [image: ] 2 
Nên  1954 + 1975 [image: ]2
*) Xét :2020 – 938 


Vì 2020  2  và 938  2

Nên (2020 – 938)  2
*) Xét : 1945 + 2020


Vì 1945  5  và 2020  5

Nên (1945 + 2020)  5
*) Xét :1954 – 1930

Vì 1954  [image: ] 5  và  1930  5
Nên 1954 – 1930 [image: ] 5  


	H Đ 2
1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 5( Phiếu 5) 
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Hoạt động cá nhân
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: 1 Đại diện trình bày 
-GV: Gọi HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và củng cố kiến thức.
	Bài 5:
*)1982 + 2020 – 2010[image: ] cả 2 và 5  
( Vì chữ số tận cùng của tổng là 2)

*)1980 - 1930 + 24 310 cả 2 và 5
( Vì chữ số tận cùng là 0)



                              Hoạt động 4: VẬN DỤNG (10 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập củng cố ở phiếu 6
        c) Sản phẩm: - HS trả lời phiếu 6
       d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 6( Phiếu 6)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Thực hiện thảo luận phiếu học tập số 6
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: 1 Đại diện lên bảng trình bày sản phẩm
-GV: Gọi 2 HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và củng cố kiến thức.
 * Hướng dẫn tự học ở nhà(2 phút)
- Ôn tập lại kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
	- Làm các bài tập 2.15/Sgk-40
 - Đọc phần có thể em chưa biết
- Tìm hiểu trước nội dung dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

	Bài 6,7,8: Về nhà trình bày vở.
















IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng điểm)
 Chiếu slide 1(Phiếu 1)
Bài 1:
a)Tìm số dư của phép chia 71001 cho 9?
b) Số 71001 có chia hết cho 9 không ? 
c) Số 71001 có chia hết cho 2,3,5 không? 
Chiếu slide 2 (Phiếu 2)
Bài 2: 
· Các số cho sau đây: 120; 2010 có chia hết cho cả 2 và 5 không ? 
· Những số như thế nào thì chia hết cho cả 2 và 5? 
· Những số như thế nào thì chia hết cho 2; cho 5?
Chiếu slide 3 (Phiếu 3)
Bài 3: Thực hiện H Đ 1+H Đ2 (Sgk/37)
Chiếu slide 4( Phiếu 4)
Bài 4:
a) Đọc & hiểu ví dụ 1,2 (SGK- trang 38).
b) Làm Luyện tập 1/SGK- trang 38
Chiếu slide 5( Phiếu 5) 
Bài 5:
Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết tổng (hiệu) sau có chia hết cho cả 2 và 5 không?   
             a) 1982 + 2020 – 2010            b) 1980 - 1930 + 24 310
Chiếu slide 6( Phiếu 6) 
Bài 6: Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, cho 5, cho cả 2 và 5?
           324 ; 248 ; 2 020 ; 2 025
Bài 7: Dùng cả bốn chữ số 7; 0; 4; 5 hãy viết thành số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau sao cho số đó thỏa mãn:
a) Số lớn nhất chia hết cho 2;
b) Số nhỏ nhất chia hết cho 5;
c) Số chia hết cho cả 2 và 5.
Bài 8.Điền chữ số thích hợp vào dấu * để số A = [image: ][image: ]
a) Chia hết cho 2;
b) Chia hết cho 5;
c) Chia hết cho cả 2 và 5.





                   TIẾT 16        Hoạt động 1: NÊU VẤN ĐỀ (5 phút)
a) Mục tiêu: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của HS và đánh giá năng lực tự học?
b) Nội dung: Phiếu học tập
c) Sản phẩm: HS báo cáo sản phẩm tự học. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu (Phiếu 1)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Trả lời cá nhân
3.Báo cáo & Thảo luận:
-GV: Gọi 2HS tại chỗ cho ý kiến
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và đánh giá.
	Bài 1:
- Dấu hiệu chia hết cho 2,cho 5, cho cả 2 và 5.
- Dấu hiệu chia hết cho 3,cho 9, cho cả 3 và 9.
……………….
  




         Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 20 phút)
	1. Dấu hiệu chia hết cho 9
	a) Mục tiêu: 
-Nhận biết được dấu hiệu  chia hết cho 9
-HS biết vận dụng  dấu  hiệu chia hết cho 9 để làm các bài tập củng cố.
         b) Nội dung: 
-HS: Bài 2 và Bài 3 ( HĐ3, HĐ4 )
-HS: Củng cố kiến thức vừa học về dấu hiệu  chia hết cho 9
	- GV yêu cầu HS đọc bài toán ví dụ 3/SGK
- HS: thực hiện phiếu học tập số 4 ( Luyện tập 2/SGK- )
          c) Sản phẩm: - HS trả lời phiếu 2,3
          - HS hiểu vd 3 và trả lời phiếu 4,5
	d) Tổ chức thực hiện (  20 phút)
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	H Đ 1
1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide  (Phiếu 2)
-GV:Chiếu slide  (Phiếu 3)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Thảo luận cặp đôi  làm bài 2
- HS: Hoạt động cá nhân làm bài 3
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: Đại diện trả lời 
-GV: Gọi 2 HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và cho HS rút ra kiến thức /đọc hiểu sgk )
	Bài 2:
- Các số chia hết cho 9 là: 27;234
- Các số không chia hết cho 9 là 82;195
KL: ……..

Bài 3: Ví dụ 3(SGK)


                
	H Đ 2
1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 4( Phiếu 4)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS:đọc bài toán ví dụ 3/SGK
-HS: Thực hiện phiếu học tập số 4 ( Luyện tập 2/SGK)
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: 1 Đại diện lên bảng trình bày 
-GV: Gọi 2 HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và củng cố kiến thức.
	Bài 4: 

Để              [image: ] 9 thì 1+2+*   [image: ] 9

Vậy   *      {6}

	H Đ 3
1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 5( Phiếu 5) 
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Hoạt động cá nhân
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: 1 Đại diện trình bày 
-GV: Gọi HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và củng cố kiến thức.
	Bài 5:


Vì 108  9 nên  bác nông dân trồng được số cây thỏa mãn yêu cầu.
Số cây trồng là:
108: 9=12 (cây) 


                      2. Dấu hiệu chia hết cho 3
	a) Mục tiêu: 
-Nhận biết được dấu hiệu  chia hết cho 3
-HS biết vận dụng  dấu  hiệu chia hết cho 3 để làm các bài tập củng cố.
         b) Nội dung: 
-HS: Bài 6 và Bài 7,8 ( HĐ5, HĐ6 )
-HS: Củng cố kiến thức vừa học về dấu hiệu  chia hết cho 3
	- GV yêu cầu HS đọc bài toán ví dụ 4/SGK
- HS: thực hiện phiếu học tập số 6,7,8 ( Luyện tập 2/SGK- )
          c) Sản phẩm: - HS trả lời phiếu 6,7,8
          - HS hiểu vd 3 và trả lời phiếu 6,7,8
	d) Tổ chức thực hiện (  20 phút)



	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 6,7,8( Phiếu 6,7,8)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Thực hiện thảo luận phiếu học tập số 6
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: 1 Đại diện lên bảng trình bày sản phẩm
-GV: Gọi 2 HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và củng cố kiến thức.
 
	Bài 6,7,8: 

       Cho các số 42;80;191;234
Nhóm 1: Các số chia hết cho 3
            42;234
Nhóm 2: Các số không chia hết cho 3
             80;191
KL:………..
Ví dụ 4: (sgk).
Luyện tập 3
Thay dấu * bởi chữ số thích hợp để số

 A = [image: ]   chia hết cho 3
Ta có:

1+2+*+5=( 8+*  ) 3 
Vậy *        {1;4;7}




       Hoạt động 3: CỦNG CỐ& LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: HS biết vận dụng  dấu  hiệu chia hết cho 3, cho 9, cho cả 3và 9 để làm các bài tập củng cố.
b) Nội dung hoạt động: 
- HS: thực hiện phiếu học tập số 9,10 (/SGK)
        c) Sản phẩm: - HS trả lời phiếu 9,10
       d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 9,10( Phiếu 9,10)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Thực hiện thảo luận phiếu học tập 
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: 1 Đại diện lên bảng trình bày sản phẩm
-GV: Gọi 2 HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và củng cố kiến thức.
 
	Thử thách nhỏ:
…………….
Bài tập SGK:
2.10
……..
2.16







                              Hoạt động 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập củng cố ở phiếu 11
        c) Sản phẩm: - HS trả lời phiếu 11
       d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm dự kiến

	1.Chuyển giao nhiệm vụ:
-GV:Chiếu slide 11( Phiếu 11)
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Thực hiện thảo luận phiếu học tập số 11
3.Báo cáo & Thảo luận:
-HS: 1 Đại diện lên bảng trình bày sản phẩm
-GV: Gọi 2 HS khác tại chỗ cho ý kiến.
4.Kết luận &Nhận định: 
-GV: Chốt đáp án và củng cố kiến thức.
 * Hướng dẫn tự học ở nhà(2 phút)
- Ôn tập lại kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.cho 3,cho 9
	- Làm các bài tập vào vở.

	Em có biết ?

















IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng điểm)
 Phiếu 1: Nhắc lại tính chất chia hết cho 2, cho 5, cho cả 2 và 5?
 Phiếu 2: Dấu hiệu chia hết cho 9
                       Cho các số 27;82;195;234
H Đ 3: Hãy sắp xếp các số trên thành 2 nhóm
Nhóm 1: Các số chia hết cho 9
Nhóm 2: Các số không chia hết cho 9
H Đ 4: Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chất chia hết cho 9 của các tổng đó trong mỗi nhóm.
Phiếu 3: ( Ví dụ 3)
Đóng vai Pi,Tròn,Vuông và trả lời lại câu hỏi ở phần mở bài tiết 15?
Phiếu 4: (Luyện tập 2)

Thay dấu * bởi chữ số thích hợp để số A = [image: ]   chia hết cho 9
Phiếu 5: 
Trên một bờ đất dài 108m ,một bác nông dân có kế hoạch trồng một số cây dừa thành một hàng sao cho hai cây cách đều nhau là 9m và luôn có cây ở vị trí đầu và cuối của bờ đất. Hỏi bác nông dân có trồng được như vậy không ?Nếu được,bác cần bao nhiêu cây dừa để trồng?

Phiếu 6: Dấu hiệu chia hết cho 3
                       Cho các số 42;80;191;234
H Đ 5: Hãy sắp xếp các số trên thành 2 nhóm
Nhóm 1: Các số chia hết cho 3
Nhóm 2: Các số không chia hết cho 3
H Đ 6: Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chất chia hết cho 3 của các tổng đó trong mỗi nhóm.
Phiếu 7 ( Ví dụ 4) Đọc hiểu và làm lại Ví dụ 4
Phiếu 8: (Luyện tập 3)

Thay dấu * bởi chữ số thích hợp để số A = [image: ]   chia hết cho 3
Phiếu 9: Thử thách nhỏ (Sgk/39) Hình ảnh
Phiếu 10: Bài tập SGK trang 40 gồm 2.10-2.16
Phiếu 11: Có thể em biết( SGK trang 40) gồm 2.10-2.16
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